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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 59/HSST 

Ngày 23/02/2024 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM  

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Mai Thị H 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 

Ông Vương Đình Q-Giáo viên 

Ông Trần Quốc K 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thùy T - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lệ T - Kiểm sát viên.  

Ngày 23/02/2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2024/TLST-HS ngày 

01/02/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/QĐXXST-HS ngày 

02/02/2024, đối với bị cáo:  

Họ tên: Lê Sắc T - Sinh năm: 1999; HKTT: Khu 01, xã Hương Xạ, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 05/12; Con ông: Lê Quang D - Sinh 

năm: 1974; Con bà: Tống Thị T - Sinh năm: 1978; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là 

con thứ 2; Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 19/12/2023, Công an quận Cầu Giấy, xử phạt 2.500.000 

đồng về hành vi Trộm cắp tài sản (hành vi xảy ra sau ngày phạm tội). 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/11/2023. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm  

Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: 

Chị Nguyễn Thị Lan A, sinh năm 1999; HKTT: Thôn Thái Công Nam, xã 

Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Có đơn xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15h50 phút ngày 22/5/2023, Lê Sắc T đi bộ lang thang tại KĐT 

HDMon nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà hàng Nấm Rừng (tại địa 

chỉ số 30, TT04, Khu đô thị HĐ Mon, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thấy cửa 

hàng vắng khách, có nhân viên quán đang dọn dẹp, T đi thẳng lên tầng 2 của nhà 
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hàng. Tại đây, T thấy chị Trần Thị Khánh L (sinh năm: 2003; NKTT: Thanh Chiểu, 

Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội) đang lau nhà nên giả vờ hỏi “anh muốn đặt bàn, cho anh 

xem menu được không” rồi đến cạnh quầy lễ tân, mục đích xem có tài sản để sơ hở 

để trộm cắp. T nhìn thấy phía trong bàn thu ngân có 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 

12 promax, màu trắng đang được cắm sạc nên nảy sinh ý định trộm cắp chiếc điện 

thoại trên. T giả vờ xin thông tin của quán và để lại số điện thoại “0396151410” (là 

số T tự nghĩ ra) để đặt bàn nhằm tìm cơ hội trộm cắp. Sau khi ghi số điện thoại của 

T xong, chị L tiếp tục quay vào lau nhà. Lợi dụng lúc chị L không chú ý, T đã dùng 

tay trái thò vào phía bên trong quầy thu ngân và rút chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Iphone đang cắm sạc bên trong quầy thu ngân và cho vào túi quần. T nói với chị L 

“anh về, có gì anh gọi lại sau”. Sau đó T đi xuống tầng 1 và bỏ chạy. Do sợ bị người 

ở nhà hàng phát hiện đuổi theo và không thuộc đường nên T chạy lung tung vào 

nhiều ngõ nhỏ. T vừa chạy vừa đi bộ được khoảng 30 phút thì thấy một cửa hàng 

mua bán điện thoại cũ trong một ngõ nhỏ nên T vào bán chiếc điện thoại vừa lấy 

trộm được. T nói với chủ quán là nhặt được chiếc điện thoại muốn bán, do điện thoại 

có mật khẩu, không mở được nên chủ quán điện thoại mua với giá là 1.400.000 

đồng. Khi kiểm tra chiếc điện thoại trên, chủ quán thấy trong ốp lưng điện thoại có 

01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Thị Lan A (sinh năm 1999; HKTT: 

Thái Công Nam, Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình (số 011237009470 do phòng 

QLPT & NL cấp ngày 14/02/2023) nên trả lại T, T cầm nhét vào túi áo rồi cầm tiền 

bỏ đi.  

Ngày 22/11/2023, Lê Sắc T có hành vi trộm cắp tài sản tại phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy nên bị Công an phường Dịch Vọng Hậu bắt giữ, trong khi tiến 

hành kiểm tra người của T phát hiện trên người T có giấy phép lái xe hạng A1 của 

chị Nguyễn Thị Lan A. T khai nhận hành vi trộm cắp điện thoại của chị Nguyễn Thị 

Lan A vào ngày 22/5/2023 nhà hàng Nấm rừng (tại địa chỉ số 30, TT04, KĐT HD 

Mon, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) như nêu trên nên Công an phường Dịch 

Vọng Hậu đã bàn giao người và tang vật kèm theo cho Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra theo thẩm quyền. 

Vật chứng thu giữ: 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Thị Lan A 

(sinh năm 1999; HKTT: Thái Công Nam, Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình; số 

011237009470 do phòng QLPT & NL cấp ngày 14/02/2023 (do Lê Sắc T giao nôp). 

 

 

Tại Kết luận định giá tài sản số 142 ngày 08/6/2023 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm kết luận: 01 (một) điện thoại di 
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động nhãn hiệu Iphone 12 promax, màu trắng, dung lượng 256GB; imei: 

359871975081903, gắn sim số 0865279530. Có trị giá là 14.825.000 đồng. 

Quá trình bỏ chạy, T không nhớ đường, không nhớ địa chỉ cửa hàng đã bán 

điện thoại nên đến nay cơ quan điều tra chưa thu giữ được điện thoại do T trộm cắp 

và làm rõ hành vi liên quan của người mua điện thoại trong vụ án. 

Ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết 

định xử lý vật chứng số 338 về việc giao trả 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên 

Nguyễn Thị Lan A (sinh năm 1999; HKTT: Thái Công Nam, Vũ Công, Kiến 

Xương, Thái Bình) số 011237009470 do phòng QLPT & NL cấp ngày 14/02/2023 

cho chị Nguyễn Thi Lan A. 

Đối với hành vi trộm cắp tài sản của Lê Sắc T ngày 22/11/2023 tại phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Do tài sản trộm cắp trị giá dưới 2.000.000 đồng 

nên ngày 19/12/2023, Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đã ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với T, mức phạt 2.500.000 đồng (T chưa thi 

hành). 

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị Lan A yêu cầu Lê Sắc Th bồi thường số tiền giá 

trị chiếc điện thoại là 14.825.000 đồng. 

 Tại bản cáo trạng số 13/CT-VKSNTL ngày 25/01/2024, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Lê Sắc T về tội “Trộm cắp 

tài sản”, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung 

bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Đại điện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo 

trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự. 

Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Sắc T từ 09 đến 12 tháng tù.  

Về dân sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại giá trị chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax mầu trắng là 14.825.000 đồng. 

Về vật chứng: Không. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí HSST và DSST theo quy định. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ 

Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 



4 
 

quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận:  

 Khoảng 15h 50 phút ngày 22/5/2023, tại nhà hàng Nấm Rừng (địa chỉ số 30, 

TT04, Khu đô thị HĐ Mon, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), bị cáo đã có hành 

vi lén lút trộm cắp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 promax màu trắng trị giá 

14.825.000 đồng của chị Nguyễn Thị Lan A sau đó bán lấy tiền chi tiêu cá nhân 

hết. Tài sản chưa thu hồi được. 

Về dân sự: Chị Nguyễn Thi Lan A yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax mầu trắng là 14.825.000 đồng. 

 [3] Hành vi của bị cáo Lê Sắc T đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. 

         [4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an 

ninh trật tự xã hội tại địa phương, hành vi của bị cáo rất ngang nhiên giữa ban ngày 

thực hiện hành vi trộm cắp khi bị hại không để ý. Buộc bị cáo bồi thường cho bị 

hại giá trị chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax mầu trắng là 

14.825.000 đồng. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tại quận Nam Từ Liêm bị cáo 

tiếp tục lang thang tại quận Cầu Giấy xem ai sơ hở để trộm cắp và bị Công an quận 

cầu Giấy xử phạt hành chính 2.500.000 đồng (bị cáo chưa thi hành). Do đó, cần 

phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tuy nhiên, xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử 

xem xét: Tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đó là các tình 

tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. 

Từ những phân tích đánh giá trên, HĐXX thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm ổn định nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về dân sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại giá trị chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax mầu trắng là 14.825.000 đồng. 

[7] Về vật chứng: Không 

 

 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST và DSST theo quy định của 

pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ  khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 

584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự. 

 Tuyên bố: Bị cáo Lê Sắc T phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

          Xử phạt bị cáo Lê Sắc T 10 (Mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

23/11/2023.  

Về dân sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại giá trị chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax mầu trắng là 14.825.000 đồng. 

 Về vật chứng: Không 

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 

331, Điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 741.250 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm.  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại 

vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; Bị hại;  

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Nam Từ Liêm; 

- Chi cục THA dân sự q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS, VP. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Mai Thị H 

  


